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                                   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II  
                           Môn: GDCD khối 8- (Năm học: 2019- 2020)
Câu 1: Thế nào là tệ nạn xã hội ?
- Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch với chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật. Gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

- Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

Câu 2: Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người xa vào các tệ nạn xã hội? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị xa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội? 

a. Những nguyên nhân dẫn con người xa vào các tệ nạn xã hội:
 Khách quan:    

                    + Kỉ cương Pháp luật không nghiêm.

                    + Chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường.


+ Cha mẹ nuông chiều, quản lí con cái không tốt.


+ Do bạn bè rủ rê, lôi kéo,ép buộc…

Chủ quan:         

                    + Lười lao động, ham chơi, đua đòi.


+ Do tò mò, thích thử nghiệm, tìm cảm giác mới lạ.


+ Do thiếu hiểu biết…

 b. Biện pháp:  

                     + Không tham gia che giấu, tàng trữ ma tuý.


+ Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.


+ Vui chơi, giải trí lành mạnh.


+ Không xa lánh người mắc tệ nạn xã hội…

Câu 3: Thế nào là HIV? AIDS ? HIV/AIDS lây truyền qua các con đường nào? Nêu các cách phòng nhiễm HIV/AIDS.
a. HIV là tên gọi của loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

   AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, đe dọa tính mạng con người.

c. Có 3 con đường lây truyền HIV/AISD:

- Lây truyền qua đường máu.

- Lây truyền qua quan hệ tình dục.

- Lây truyền từ mẹ sang con.

d. Các cách phòng tránh HIV/AIDS:

- Không tiếp xúc với máu người nhiễm HIV/AISD.

- Không dùng chung bơm kim tiêm.

- Không quan hệ tình dục bừa bãi.

- Không nên sinh con khi bị nhiễm bệnh.
Câu 4: Vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại? Trách nhiệm của công dân - học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
a. Các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã gây tổn thất to lớn về tài sản   ,sức khỏe, tính mạng của cá nhân, gia đình và xã hội.

b. Học sinh:

 - Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.

- Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định trên.

- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên.
Câu 5: Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác bằng cách nào?
- Không xâm phạm tài sản của người khác.

- Nhặt được của rơi phải trả lại người mất.

- Vay, nợ, mượn phải giữ gìn, trả đầy dủ, đúng hẹn.

- Làm hỏng, mất phải bồi thường, đền bù...
Câu 6: Thế nào là lợi ích công cộng? Công dân có nghĩa vụ gì trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
a. Lợi ích công cộng: 

- Là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

- Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

b. Nghĩa vụ của công dân:
- Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại, sử dụng vào mục đích cá nhân). 
- Khi được giao nhiệm vụ quản lí: Phải bảo quản, giữ gìn tài sản công không được để hư hỏng, mất mát, không tham ô, lãng phí...
Câu 7:  Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu những việc làm của em thể hiện quyền tự do ngôn luận với bạn bè?
a. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước, của xã hội.
b. Những việc làm của em thể hiện quyền tự do ngôn luận với bạn bè.

- Nêu ý kiến của cá nhân mình trong giờ sinh hoạt lớp.

- Thảo luận với các bạn về 1 vấn đề liên quan đến học tập.

- Nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình về thái độ không phải của 1 bạn nào đó trong nhóm...

c. Tự do trong khuôn khổ pháp luật quy định, không lợi dụng  quyền này để vu khống, vu cáo, xuyên tạc sự thật nhằm làm hại người khác, làm hại lợi ích chung của xã hội.
Câu 8:  Pháp luật là gì? Vai trò của Pháp luật đối với nhà nước và nhân dân?
a. Pháp luật là những quy tắc xử sự chung. Có tính bắt buộc đối với mọi người. Do nhà nước ban hành. Được nhà nước đảm bảo bằng các biện pháp: Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

b. Vai trò của Pháp luật:

- Là phương tiện để quản lý nhà nước, quản lí xã hội.

- Là phương tiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 9: Tình huống:
   Bạn nam là học sinh ham chơi nên hay nghỉ học. Nam đã từng rủ nhóm bạn vào sân trườngđá bóng làm gãy cành cây, vỡ chậu hoa. Nghiêm trọng hơn đó là nam đã cùng các bạn lấy van xả nước nghịch và bị hỏng, đập cánh cửa kính bị vỡ...

a. Theo em hành động của Nam và các bạn là đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu gặp Nam và các bạn khi đang thực hiện những việc làm trên, em sẽ làm gì? 

Trả lời:

a. 

- Theo em hành động của Nam và các bạn là sai.

- Vì: Tất cả những đồ dùng mà Nam và các bạn làm hỏng đều là tài sản công của nhà trường. Các bạn phá hoại là không biết giữ gìn tài sản chung của nhà nước, tập thể. Đó là vi phạm pháp luật.

b. 

   Nếu gặp Nam và các bạn khi đang thực hiện những việc làm trên, em sẽ khuyên bạn Nam không nên hành động như vậy và giải thích cho bạn hiểu lí do. Khuyên bạn nên xin lỗi thầy cô và đền bù phần đã làm hư hỏng. Khuyên bạn tập chung vào việc chính là học tập.

Câu 10:  Tình huống.
   Năm nay, Sơn đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Sơn một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Sơn tự rao bán chiếc xe đó.

Theo em:

a, Sơn có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? Vì sao?

b, Sơn có những quyền nào đối với chiếc xe đạp đó?

c, Muốn bán chiếc xe đạp đó, Sơn phải làm gì?

Trả lời:

a. Sơn không có quyền bán chiếc xe. 

  - Vì chiếc xe do bố mẹ mua, Sơn còn nhỏ chịu sự quản lí của bố mẹ. Chỉ có bố mẹ mới có quyền định đoạt.



b. Sơn chỉ có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng.


c. Muốn bán xe phải được sự đồng ý của bố mẹ.
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